
MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ - ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn : Lịch sử và địa lí 6
Năm học: 2023-2024.
a) Khung ma trận 
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn lịch sử

	1


	Xã hội cổ đại (tt) (4 tiết)
	- Hy Lạp cổ đại.  
-  La Mã cổ đại.
	1TN*
	
	2TN*
	
	
	
	
	
	

	2 
	Đông Nam Á từ khoảng những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X.(4 tiết)
	- Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X
- Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công Nguyên đến thế kỉ X.
	 1TN *



1 TN*
	
	1TN*


1TN*
	
	




1 TN*






	
	
	
	

	3
	Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X.  (8 tiết)

	-Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
- Đời sống của người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc
- Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc.
	






1 TN*

	1TL (a)
1 TL 2(a)





	1TN*






1TN*

	1TL
(a)
	1 TN*




	1TL
(b)
	
	1TL
(b)
	

	Tỉ lệ
	3.5đ/ 35%
	2đ/ 20%
	1đ/10%
	0.5đ/ 5%
	

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn địa lý

	1


	Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu.
Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất.
 (3 tiết)
	- Đặc tính của lớp vỏ khí.
-Tầng nào nằm xác mặt đất.
- Sự hình thành của các khối khí. 
- Khí áp và gió trên Trái Đất.
	2TN*
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất. (3 tiết)

	- Thời tiết và khí hậu có điểm gì giống và khác nhau. 
- Các đới khí hậu trên Trái Đất và tính chất của từng đới.

	 1TL




	
	


	  
   1TL
	




1 TN*






	
	

1TN*

	
	

	Tỉ lệ
	1.5đ/ 15%
	1đ/ 10%
	0,25đ/ 2,5%
	0.25đ/ 2,,5%
	

	Tổng hợp chung
	50%
	30%
	12,5%
	7,5%
	100%



b) Bản đặc tả
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn lịch sử

	1
	Xã hội cổ đại.(tt) 
(4 tiêt)
	- Hy Lạp cổ đại. 
-  La Mã cổ đại.
	Nhận biết
– Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở Hy Lạp và La Mã 
– Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã.
Thông hiểu
– Giới thiệu được tác động của điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã

	    


  1 TN*









	2 TN*


	
	

	2
	Đông Nam Á từ khoảng những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X.(4 tiết)
	- Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X
- Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công Nguyên đến thế kỉ X.
	Nhận biết:
Thời gian các vương quốc cổ đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á.
Kể được tên quốc gia cổ đại ra đời trên lãnh thổ Việt nam ngày nay 
Thông hiểu
Trong buổi đầu mới thành lập, nhiều vương quốc ở Đông Nam Á đã sử dụng hệ thống chữ Phạn làm văn tự chính.
Vận dụng
Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng đậm nét của các tôn giáo, như: Ấn Độ giáo, Phật giáo.

	2TN*
	2TN*
	1TN*
	

	3
	Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X. (8 tiết)  

	-Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc



















- Đời sống của người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc




- Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc.
	Nhận biết
Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc.
Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc

Thông hiểu
Hiểu được ý nghĩa Sự ra đời của nhà nước Văn Lang 
Vận dụng
Xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang, Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ.
Xác định được nhà nước thời Âu Lạc có điểm mới so với nhà nước thời Văn Lang
- Nêu được một số phong tục trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc

Nhận biết
- Trình bày được những điểm nổi bật trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc
Thông hiểu
Hiểu được những điểm nổi bật trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc
Nhận biết
Trình bày được Tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta. 

Thông hiểu
Hiểu được Dưới thời thuộc Đường, chức quan đứng đầu An Nam đô hộ phủ được gọi Tiết độ sừ.
	1TN*


1TL(1a)


1TL(2a)
	1 TN*

1TL(1a)
	1TN*


1 TL(1b)
	1 TL(2b)

	Số câu/ loại câu
	
	          4câu 
TNKQ
2 câu 
TL(1a)/TL(2a)

	6 câu 
TNKQ
1 câu TL(1a)

	2TNKQ
1 câu TL(b)



	1 câu TL(b)




	Tỉ lệ %
	
	35%
	20%
	10%
	5%

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lý

	1
	Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu.
Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất.
 (3 tiết)
	- Đặc tính của lớp vỏ khí.
-Tầng nào nằm xác mặt đất.
- Sự hình thành của các khối khí. 
- Khí áp và gió trên Trái Đất
	Nhận biết
–  Biết được tầng nào sau đây của khí quyển nằm sát mặt đất?
– Biết được tỉ lệ thành phần của không khí?
Thông hiểu
–Khối khí lạnh và nóng hình thành ở vùng nào?
Vận dụng: Dùng milimet thủy ngân để đo khí áp.

	    


  2TN*









	

	
	

	2
	Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất. (3 tiết)

	- Thời tiết và khí hậu có điểm gì giống và khác nhau. 
- Các đới khí hậu trên Trái Đất và tính chất của từng đới.

	Nhận biết:
Biết được Nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như sương mù, mây, mưa,… 
Biết được Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp.



Thông hiểu: 
Cho biết thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào? 
Vận dụng: Trình bày đặc điểm của đới khí hậu hàn đới (đới lạnh)? Cho biết Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?

	1TL*
	1TL
	2TN*
	

	Số câu/ loại câu
	
	          2câu 
TNKQ
1câu TL

	1 câu TL

	2TNKQ



	



	Tỉ lệ %
	
	15%
	10%
	   0.5%
	







ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2023-2024
Môn : Lịch sử và địa lí 6
Thời gian: 60 phút
Phân môn Lịch sử
A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Chọn một phương án đúng nhất ở mỗi câu và viết phương án chọn vào bài làm.
Câu 1: Các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã được hình thành ở đâu?
            A.Trên lưu vực các dòng sông lớn
            B. Ở vùng ven biển, trên các bán đảo và đảo
            C.Trên các đồng bằng
            D.Trên các cao nguyên
Câu 2: Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế nào ?
            A. Nông nghiệp
            B. Thủ công nghiệp 
            C. Thủ công nghiệp và thương nghiệp 
            D. Chăn nuôi gia súc 
Câu 3: Đấu trường Cô-li-dê là công trình kiến trúc nổi tiếng của ?
           A. Hy Lạp		B. La Mã		C. Trung Quốc		 D. Ấn Độ  
Câu 4: Phạm vi lãnh thổ của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
            A. Nam Trung Bộ.		B. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
            C. Nam Bộ.			D. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
Câu 5: Đâu không phải tên quốc gia cổ đại ra đời trên lãnh thổ Việt nam ngày nay?
A. Văn Lang		B. Âu Lạc.		C. Chăm-pa.		D. Kê-đa.
Câu 6: Các vương quốc cổ đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á từ
A. thế kỉ X TCN – thế kỉ I TCN.		B. thế kỉ X – thế kỉ XV.
C. thế kỉ VIII – thế kỉ X.			D. đầu công nguyên đến thế kỉ VII.
Câu 7: Trong buổi đầu mới thành lập, nhiều vương quốc ở Đông Nam Á đã sử dụng hệ thống chữ viết nào dưới đây làm văn tự chính?
A. Chữ Nôm.		B. Chữ La-tinh.	C. Chữ Phạn.		D. Chữ Kan-ji.
Câu 8: Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng đậm nét của các tôn giáo, như
A. Ấn Độ giáo, Phật giáo.		B. Thiên Chúa giáo, Hồi giáo.
C. Đạo giáo, Nho giáo.		D. Nho giáo, Hin-đu giáo.
Câu 9:  Dưới thời thuộc Đường, chức quan đứng đầu An Nam đô hộ phủ được gọi là gì?
A. Thái Thú.		B. Bồ Chính.		C. Tiết độ sứ.		D. Tể tướng.
Câu 10: Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Hán đã
A. chia Âu Lạc thành 2 quận: Giao Chỉ và Cửu Chân.
B. chia Âu Lạc thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam
C.. thiết lập An Nam đô hộ phủ do tiết độ sứ người Hán đứng đầu.
D. tăng cường kiểm soát, cử quan lại người Hán cai trị đến cấp xã.
Câu 11: Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng về thức ăn của cư dân Việt cổ?
            A. Thức ăn chính là cơm nếp, cơm tẻ.
            B. Ngày lễ, tết có thêm bánh chưng, bánh giầy.
            C. Sử dụng lúa mạch, lúa mì để chế biến thức ăn.
            D. Người dân biết làm mắm cá, muối chua rau củ…
Câu 12: Nội dung nào dưới đây mô tả đúng trang phục ngày thường của nam giới thời Văn Lang – Âu Lạc?
             A. Mặc khố dài, để mình trần, đi quốc mộc.
             B. Đóng khố, mình trần, đi chân đất.
             C. Mặc khố dài, đội mũ cắm lông chim.
             D. Đi guốc mộc, mặc khố ngắn, đội mũ gắn lông chim.
B. TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 1. (2 điểm). 
   a.  (1,5 điểm) Trình bày tổ chức nhà nước Văn Lang? Sự ra đời của nhà nước Văn Lang có ý nghĩa như thế nào trong lịch sử Việt Nam?
   b. (0,5 điểm)  Cho biết nhà nước thời Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước thời Văn Lang? 
Câu 2. (2 điểm). 
   a. (1,5 điểm) Nêu những điểm nổi bật trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc?
   b. (0,5 điểm) Những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc? 
   
Phân môn Địa Lí
A.TRẮC NGHIỆM: (1 điểm) 
Chọn một phương án đúng nhất ở mỗi câu và viết phương án chọn vào bài làm. (Mỗi câu đúng 0,25đ).
[bookmark: _Hlk129785444]Câu 1. Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ lệ nhỏ nhất là:
A. Oxi.          B. Khí carbonic, hơi nước...        C. Khí nitơ.         D. Lớp khí quyển.            
Câu 2. Khối khí lạnh hình thành ở vùng nào sau đây?
A. Vùng vĩ độ thấp.                                                       B. Biển và đại dương.                                     
C. Vùng vĩ độ cao.                                                         D. Đất liền và núi.
Câu 3. Các hiện tượng khí tượng tự nhiên như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở tầng nào sau đây?
A. Tầng đối lưu.        	B. Tầng nhiệt.          
C. Trên tầng bình lưu.         D. Tầng bình lưu.
Câu 4. Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có
A. 3 đai áp cao và 4 đai áp thấp.                             B. 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp.
C. 5 đai áp cao và 2 đai áp thấp.                              D. 2 đai áp cao và 5 đai áp thấp.
B. TỰ LUẬN: (2 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Cho biết thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào? 
Câu 2. (1 điểm) Trình bày đặc điểm của đới khí hậu hàn đới (đới lạnh)? Cho biết Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? 
                                                                                    
                                                                                      
                                             ….…….Hết…………..  


			





                                                         ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM  
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2023-2024
                                                               Môn : Lịch sử và địa lí 6
Phần Lịch sử 
A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
    
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	
5

	6
	7
	
8
	
9
	
10
	
11
	12

	Đáp án
	B
	C
	B
	B
	
D

	D
	C
	
A
	
C
	
B
	
C
	B



B. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1. (2 điểm) 
  
	Nội dung
	Điểm

	a. (1,5 điểm) Trình bày tổ chức nhà nước Văn Lang.
	

	*Tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang.
-  Dứng đầu nhà nước là Hùng Vương, đóng đô ở Phong Châu, giúp việc cho vua là các Lạc hầu.
- Cả nước chia làm 15 bộ, đứng đầu bộ là lạc Tướng, dưới bộ là chiềng chạ, đứng đầu chiềng chạ là bồ chính.
* Ý nghĩa ra đời của Nhà nước Văn Lang: kết thúc hoàn toàn thời đại nguyên thuỷ, mở ra thời đại dựng nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
	1đ

     



     0.5đ


	b. (0,5 điểm)  Cho biết nhà nước thời Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước thời Văn Lang?
	

	- Thời Âu Lạc: xây thành Cổ Loa, quân đội, vũ khí tốt hơn, lãnh thổ mở rộng hơn.
	      0.5đ



Câu 2. (2 điểm). 

	Nội dung
	Điểm

	a. (1điểm) Cho biết những điểm nổi bật trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.  


	   - Cư dân Văn Lang, Âu Lạc chủ yếu sống bằng nghề nông trồng lúa nước. Ngoài ra còn săn bắn, trồng dâu nuôi tằm
   - Ăn: Cơm nếp, cơm tẻ, rau, cà, thịt, cá, …
   - Mặc: Nam đóng khố, mình trần, đi chân đất. Nữ mặc váy, áo xẻ giữa có yếm che ngực, đeo trang sức. 
   - Ở nhà sàn, phương tiện đi lại chủ yếu bằng thuyền.
	0.75đ


0.25đ
0.25đ
0.25đ


	b. (1 điểm) Những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc? 


	- Phong tục thờ cúng tổ tiên, các vị thần, tục chôn người chết, nhuộm răng 
- Tổ chức lễ hội vui chơi, đấu vật, nhảy múa, ca hát bên khèn, sáo, trống chiêng,..
	0.5đ




A. TRẮC NGHIỆM: (1đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án 
	A
	A
	B
	B



B. TỰ LUẬN: (2đ) 

	  CÂU
	                                    NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1.
(1đ)

		Khác nhau
	Thời tiết
	Khí hậu

	+ Thời gian

+ Phạm vi

+ Quy luật
	+ Diễn ra trong thời gian ngắn. 
+ Phạm vi nhỏ. 
+ Thay đổi.
	+ Diễn ra trong thời gian dài.
+ Phạm vi rộng. 
+ Ổn định, lặp đi lặp lại.



	


1đ



   

	Câu 2. (1đ)

	Hai hàn đới (đới lạnh):
+ Nhiệt độ: quanh năm giá lạnh.
+ Gió thổi chủ yếu: Đông cực.
+ Lượng mưa trung bình năm:  thấp từ dưới 500 mm.
- Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới (đới nóng).
	
0,25
0,25
0,25
0,25
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